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Câu 33. Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A.  Na2CrO4. 
B.  Cr2O3. 
C.  Na2Cr2O7. 
D.  CrO.
Câu 34. Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X[image: image1.png]


Na2CO3 + H2O. X là hợp chất:

A.  K2CO3. 
B.  KOH. 
C.  NaOH. 
D.  HCl.
Câu 35. Cho 32 gam hỗn họp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đù với 300 ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là 

A.  60 gam. 
B.  80 gam. 
C.  90 gam.
D.  85 gam. 
Câu 36. Điện phân (với các điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và NaCl bằng dòng điện có cường độ 2,68A. Sau thời gian 6h, tại anot thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Thêm 20 gam bột sắt vào dung dịch sau điện phân, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3-) và 12,4 gam chất rắn gồm hai kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A.  86,9 gam. 
B.  97,5 gam. 
C.  77,5 gam. 
D.  68,1gam.
Câu 37. Cho các phát biểu sau:

(a) Gang là hợp kim của sắt với cacbon, chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.
(b) Các kim loại K, Al và Mg chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(c) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.
(d) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.
(e) Tất cả các kim loại đều tác dụng được với khí oxi ở trong điều kiện thích hợp. 
Số phát biểu đúng là


A.  4.
B.  5. 
C.  3. 
D.  2. 
Câu 38. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế và thu khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaCO3 và
CaSO3
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Khí Y là:

A.  Cl2.
B.  H2. 
C.  CO2. 
D.  SO2. 
Câu 39. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

A.  NaCl
B.  KC1 
C.  H2SO4 
D.  Na2SO4
Câu 40. Chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A.  H2SO4. 
B.  NaCl. 
C.  HC1.
D.  Na2C03. 
Câu 41. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A.  màu vàng sang màu da cam. 
B.  màu da cam sang màu vàng.

C.  không màu sang màu vàng. 
D.  không màu sang màu da cam.
Câu 42. Kim loại Al không tan trong dung dịch

A.  NaOH đặc
B.  HNO3 loãng
C.  HCl đặc
D.  HNO3 đặc, nguội
Câu 43. Cho 8,30 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (tỉ lệ mol 1:1) vào 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được chất rắn Z gồm ba kim loại. Hòa tan hoàn toàn Z vào dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan. Nồng độ mol/l Cu(NO3)2 và AgNO3 trong Y là:

A.  0,1M và 0,2M.
B.  1M và 2M. 
C.  0,2M và 0,1M. 
D.  2M và 1M. 
Câu 44. Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất của chúng là

A.  Fe, Ca, Al. 
B.  Na, Ca, Al.
C.  Na, Cu, Al. 
D.  Na, Ca, Zn. 
Câu 45. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO​3)2.

(b) Cho Cu vào dung dịch ZnSO4.

(c) Cho Al vào dung dịch NaOH.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3.
(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3.

(g) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3
Số thỉ nghiệm có xảy ra phản ứng là

A.  4. 
B.  5. 
C.  3. 
D.  6.
Câu 46. Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe2O3?

A.  NaOH.
B.  H2SO4. 
C.  HNO3.
D.  HCl. 
Câu 47. Trong các nguồn năng lượng sau đây, các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng sạch?


A.  Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều.

B.  Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt. 

C.  Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.

D.  Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân. 
Câu 48. Chất nào sau đây được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy?

A.  MgSO4.7H2O
B.  CaSO4
C.  CaSO4.H2O
D.  CaSO4.2H2O
Câu 49. Cho 1,15 gam một kim loại kiềm X tan hết vào nước, Để trung hoà dung dịch thu được cần 50 gam dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây?

A.  Rb
B.  Na 
C.  Li
D.  K
Câu 50. Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là 

A.  Ca
B.  Be 
C.  K
D.  Li
Câu 51. Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

A.  2,7 gam. 
B.  10,4 gam. 
C.  16,2 gam. 
D.  5,4 gam.
Câu 52. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A.  Al2O3
B.  CrO
C.  CrO3 
D.  FeO
Câu 53. Cho các cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4; (d) Ca(HCO3)2 và HC1. số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là

A.  1. 
B.  3. 
C.  4.
D.  2. 
Câu 54. Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủA. Giá trị cùa m là

A.  2,364 gam. 
B.  1,970 gam.
C.  1,182 gam. 
D.  3,940 gam. 
Câu 55. Cho hỗn hợp X gồm 3,2 gam Cu và 8,4 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A.  3,36 lít. 
B.  2,24 lít. 
C.  1,12 lít.
D.  4,48 lít. 
Câu 56. Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

A.  FeO. 
B.  FeCl​2. 
C.  Fe2O3.
D.  Fe. 
Câu 57. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 23,3 gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là


A.  10,08 gam.
B.  8,1 gam. 
C.  5,4 gam. 
D.  3,36 gam. 
Câu 58. Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát rA. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là

A.  0,112 lít và 3,750 gam.
B.  0,224 lít và 3,750 gam. 

C.  0,224 lít và 3,865 gam.
D.  0,112 lít và 3,865 gam. 
Câu 59. Hỗn hợp A nặng 120 gam gồm Fe2(SO4)3, FeSO4, MgSO4, CuSO4 (trong đó FeSO4 chiếm 26,6% về khối lượng, O chiêm 40% về khối lượng) được cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH vừa đủ. Lọc lấy kết tủa rồi nung nóng (không có không khí) thu được chất rắn X. Cho chất răn X hòa tan hoàn toàn vào V ml dung dịch HNO3 2M (lấy dư 12% so với lượng phản ứng) thu được hai khí là NO và NO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 21 (không có sản phẩm khử khác của N+5 ). Giá trị của V là

A.  985 ml 
B.  92 ml 
C.  1036 ml 
D.  616 ml
Câu 60. Công thức của phèn chua là

A.  Na2SO4.Al(SO4)3.24H2O.
B.  K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C.  Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 
D.  (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 
Câu 61. Hòa tan hoàn toàn 20 gam CaCO3 trong dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ khí thu được vào 100 ml dung dịch NaOH 2,5M, sau phản ứng thu được muối:


A.  NaHCO3 và Na2CO3
B.  NaHCO3
C.  Ca(HCO3)2
D.  Na2CO3
Câu 62. Cho các chất: Fe, CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Cr(OH)3, Na2Cr2O7. số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. A. 3
B.  6
C.  5
D.  4
Câu 63. Quặng boxit là nguyên liệu dùng đề điều chế kim loại

A.  nhôm. 
B.  sắt. 
C.  đồng. 
D.  natri. 
Câu 64. Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là 

A.  9,3 gam. 
B.  9,5 gam.
C.  9,6 gam. 
D.  9,4 gam. 
------ HẾT ------
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